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 The strategy for Vietnam's coal industry in the period to 2030 is to 
continuously increase the mining output. In particular, the structure of 
shifting to coal mining by pit method will be essential. However, the 
increase in pit mining output is affected by many factors. Currently and 
in the future, almost all underground coal mines in Vietnam must expand 
their mining areas, apply advanced technology, ... to meet the increase in 
mining output. However, a long-standing problem that the underground 
coal mines in Quang Ninh have not improved much is speeding up the 
digging. This is one of the problems causing congestion in production 
when it is necessary to increase production. From the research results, 
the article mentions the application of mobile hydraulic anti-hydraulic 
combination, this is an advanced anti-hold technology in tunnel digging 
that has been studied and applied in the world during the period. in 
order to speed up and ensure safety is very effective. The application of 
the anti-mobile platform in excavation will solve the current urgent 
requirement in the underground coal mines in Quang Ninh, to speed up 
the excavation progress and ensure labor safety. 

 

Copyright © 2020 Hanoi University of Mining and Geology. All rights reserved. 

Keywords: 
Tunnel furnace speed digging,  

Anti-hold tunnel furnace 

technology,  

Mobile anti-hydraulic gantry 

complex,  

Tunnel furnace the temporary 

anti-road. 

 

 

_____________________ 
*Corresponding author. 
E-mail address: nguyencaokhai@humg.edu.vn 
https: 10.46326/JMES.2021.62(3c).01 

 

  

mailto:nguyencaokhai@humg.edu.vn


 ./Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 62 (3c), 1 - 09 2 
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thác ở các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh 

Nguyễn Cao Khải1,* 

1Khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam, nguyencaokhai@humg.edu.vn 
 

THÔNG TIN BÀI BÁO 
 

TÓM TẮT 

Quá trình: 
Nhận bài 15/02/2021 
Chấp nhận 16/3/2021 
Đăng online 29/4/2021 

 Chiến lược ngành than Việt Nam trong giai đoạn đến năm 2030 là không 
ngừng tăng sản lượng khai thác. Đặc biệt là cơ cấu chuyển dịch sang khai 
thác than bằng phương pháp hầm lò sẽ là chủ yếu. Tuy nhiên, việc tăng sản 
lượng khai thác mỏ hầm lò bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Hiện nay và trong 
tương lai hầu như các mỏ khai thác than hầm lò của Việt Nam đều phải thực 
hiện việc mở rộng diện khai thác, áp dụng công nghệ thiết bị tiên tiến,… để 
đáp ứng việc tăng sản lượng khai thác mỏ. Song một vấn đề từ rất lâu mà 
các mỏ khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh chưa cải thiện được nhiều, 
đó là việc đẩy nhanh tốc độ đào lò. Đây là một trong những vấn đề gây ra ách 
tắc trong sản xuất khi cần phải tăng sản lượng khai thác. Từ kết quả nghiên 
cứu, bài báo đề cập đến việc áp dụng tổ hợp vì chống thủy lực di động, đây là 
một loại hình công nghệ chống giữ tiên tiến trong đào lò đã được nghiên cứu 
đưa vào ứng dụng trên thế giới trong thời gian qua, nhằm đẩy nhanh tốc độ 
và đảm bảo an toàn rất hữu hiệu. Việc áp dụng tổ hợp giàn chống di động 
trong đào lò sẽ giải quyết được yêu cầu cấp bách hiện nay ở các mỏ than 
hầm lò vùng Quảng Ninh, là đẩy nhanh tiến độ đào lò và đảm bảo an toàn lao 
động.  

© 2020 Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Tất cả các quyền được bảo đảm.  
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1. Đặt vấn đề 

 Với kế hoạch sản xuất của ngành than Việt 
Nam, đặc biệt là chiến lược chuyển dịch cơ cấu 
chuyển dịch sang khai thác than bằng phương 
pháp hầm lò sẽ là chủ yếu sẽ đòi hỏi yêu cầu việc 
nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến vào 
khai thác mỏ hầm lò là hết sức cần thiết. Việc áp 
dụng công nghệ tiên tiến sẽ nâng cao được sản 
lượng khai thác mỏ, đặc biệt là việc cải thiện điều 
kiện môi trường làm việc của người lao động, 
đảm bảo an toàn, tăng thu nhập trong bối cảnh 
các đơn vị sản xuất hầm lò hiện nay rất khó khăn 
trong việc tuyển dụng lao động có trình độ để 
trực tiếp làm việc trong hầm lò. Trong những 

năm qua Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng 
sản Việt Nam cũng đã đầu tư áp dụng thử 
nghiệm công nghệ tiên tiến như: bán cơ giới hóa, 
cơ giới hóa tronng lò chợ, hoặc công nghệ tiên 
tiến trong khâu vận tải,... Tuy nhiên, đối với khâu 
đào lò thì cũng còn hạn chế, hiện nay ở các mỏ 
than hầm lò cũng đã quan tâm nghiên cứu tới 
việc đầu tư cải tiến nhằm nâng cao năng suất thi 
công đào lò chuẩn bị và sản sản xuất, nhưng vẫn 
còn hạn chế, do việc nghiên cứu đó chưa được 
đồng bộ. Việc tăng sản lượng khai thác mỏ hầm 
lò bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Một trong 
những yếu tố rất quan trọng phải kể đến là biểu 
đồ tổ chức sản xuất chưa hợp lý, để giải quyết 
vấn đề này thì ngoài việc cơ gới hóa đào lò và xúc 
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bốc đất đá, than ở gương lò đào thì việc bố trí các 
khâu công tác trong lò chợ hợp lý để rút gắn thời 
gian chu kỳ sản xuất cũng sẽ đẩy nhanh được 
tiến độ đào lò. Đây là mục tiêu mà ngành than 
đang phải hướng đến, giải pháp sử dụng tổ hợp 
vì chống thủy lực di động trong đào lò sẽ là 
phương án tối ưu cho việc thay đổi biểu đồ tổ 
chức chu kỳ đào lò bằng việc bố trí sắp xếp nhiều 
công đoạn làm việc từ nối tiếp có thể chuyển 
sang chế độ làm việc sog song để rút ngắn thời 
gian chu kỳ sản xuất, đẩy nhanh tốc độ đào lò.  

2. Nhu cầu áp dụng tổ hợp giàn chống thủy lực 
di động trong đào lò 

2.1. Công tác đào lò chuẩn bị ở các mỏ  

  Trong bối cảnh hiện nay, điều kiện khai thác 
của các mỏ than hầm lò hầu hết ở dưới sâu với 
áp lực mỏ lớn, khối lượng và kích thước đường 
lò cần phải thi công tăng lên, những năm gần đây 
ngành khai thác mỏ hầm lò phải đào tới hàng 
chục km đường lò chuẩn bị cũng với đấy là các 
đường lò đào với tiết diện lớn (Phạm Minh Đức, 
Lê Văn Công & nnk, 2007; Ban KCM – Tập đoàn 
Than và Khoáng sản Việt Nam, 2019). Với các 
giải pháp kỹ thuật đang áp dụng hiện nay rất khó 
để đáp ứng được mục tiêu tăng sản lượng đã đặt 
ra của toàn ngành than. Do không đẩy nhanh 
được tốc độ đào lò và khai thác nên các mỏ đã 
phải thành lập bổ sung các phân xưởng đào lò, 
phân xưởng khai thác để đảm bảo sản lượng đặt 
ra theo yêu cầu. Tuy nhiên, với khối lượng công 
việc nặng nhọc, vất vả nên số lượng công nhân 
khai thác hầm lò ngày càng giảm đã tạo ra những 
khó khăn cho các mỏ hiện nay.  
 Để giải quyết vấn đề này, điều kiện tiên 
quyết là phải nghiên cứu áp dụng khoa học công 
nghệ vào sản xuất với mục tiêu giảm lao động 
trực tiếp của công nhân, nâng cao an toàn và 
hiệu quả sản xuất. Một trong những công đoạn 
có ảnh hưởng lớn đến tốc độ đào lò đó là công 
tác hỗ trợ lắp đặt vì chống và che chắn tại vị trí 
làm việc của công nhân ở gương lò, thay đổi biểu 
đồ tổ chức sản xuất bằng việc sắp xếp bố trí 

nhiều công việc thực hiện được đồng thời song 
song cùng lúc. Đối với tốc độ khai thác ở lò chợ, 
vấn đề khắc phục giải pháp chống tăng cường 
khu vực ngã ba “lò chợ - lò dọc vỉa” cũng là một 
trong các yếu tố chính ảnh hưởng rất lớn đến 
tiến độ khai thác, do phải xử lý vấn đề áp lực tại 
ngã ba gây xung yếu. 

2.2. Những tồn tại trong công tác đào lò 
chuẩn bị ở các mỏ  

 Với kinh nghiệm áp dụng tổ hợp giàn chống 
thủy lực di động để hỗ trợ chống tạm trong công 
tác đào lò, khai thác và chống tăng cường khu 
vực ngã ba giữa “lò chợ - lò dọc vỉa” tại các mỏ 
hầm lò ở nước ngoài như Nga, Trung Quốc,... 
(Phạm Minh Đức, 2007; Le Quang Phuc, V. P. 
Zubov, Phung Manh Dac, 2020) đã cho thấy 
những bước cải tiến phù hợp, góp phần nâng cao 
hiệu quả khai thác mỏ. Do đó, việc nghiên cứu 
lựa chọn hệ thống giàn chống thủy lực chống giữ 
tạm di động này nhằm nâng cao tốc độ và đảm 
bảo an toàn cho người lao động trong điều kiện 
của các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh là yêu 
cầu cấp thiết đặt ra để đáp ứng mục tiêu phát 
triển của ngành than trong giai đoạn hiện nay. 
 Các thiết bị chống giữ khẩu độ lớn, được sử 
dụng tại các ngã ba “lò chợ - lò dọc vỉa” như mỏ 
than Wesola, Knurow- Szczeglowice, Budryk, 
Wujek, v.v... (Phạm Minh Đức và nnk, 2007). Các 
giàn chống này luôn được thiết kế gắn kết với 
giàn chống khác trong lò chợ thông qua cơ cấu 
liên kết với máng cào, do đó sự di chuyển của 
giàn chống này gắn liền với hệ thống giàn chống 
trong lò chợ. Điều này sẽ làm tăng sự vững chắc 
trong quá trình chống giữ khu vực ngã ba này. 
Tuy nhiên, cấu trúc và phương thức làm việc của 
giàn chống kiểu này dẫn đến mất đi sự linh hoạt, 
khó di chuyển trong công tác chống giữ, giảm tốc 
độ khai thác. Ngoài ra, chiều dài giàn chống chỉ 
khoảng 5m trong khi vùng áp lực tựa trước 
gương tới 15 ÷ 20m nên không đảm bảo chống 
giữ tăng cường hết đoạn lò. Đoạn lò phía trước 
không được chống giữ vẫn bị biến dạng và nén 
bẹp. Sự biến dạng lò ở phía trước này dẫn đến 
khó khăn cho công tác di chuyển giàn chống tại 
đây. Như vậy, mặc dù tải trọng rất lớn và khả 
năng chống giữ tốt nhưng tính cơ động và linh 
hoạt hạn chế. Với tổ hợp giàn chống thủy lực di 
động sử dụng chống tạm trong đường lò đào và 
chống tăng cường ở ngã ba lò chợ với lò dọc vỉa 
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sẽ giải quyết được những bất cập trên, và cho 
thấy những ưu việt cũng như đáp ứng tốt các yêu 
cầu đặt ra cần giải quyết.  

3. Nghiên cứu áp dụng tổ hợp giàn chống thủy 
lực di động trong đào lò và khai thác 

3.1. Đặc tính kỹ thuật của tổ hợp giàn chống 
thủy lực di động  

 Để khắc phục tình trạng ùn tắc trong các 
công đoạn đào lò chuẩn bị cũng nhữ ảnh hưởng 
của áp lực gây nén bẹp đường lò dọc vỉa ở các 
ngã ba lò chợ với đường lò dọc vỉa khi khai thác 
(Ở đường lò chuẩn bị khi đào hầu hết các công 
việc chính mất nhiều thời gian phải thực hiện nối 
tiếp: Các công việc như khoan các lỗ khoan, xúc 
bốc đất đá hoặc than và khâu dựng các vì chống 
lò,...), trong những năm gần đây, các nhà khoa 
học tại Trung Quốc đã nghiên cứu chế tạo và sử 
dụng thành công tổ hợp thiết bị chống tăng 
cường hoạt động độc lập tại khu vực này với 
chiều dài lớn (có kích thước khác nhau tùy theo 
yêu cầu, thông thường kích thước các giàn chống 
này có chiều dài từ 8 m đến 25 m). Hình dạng và 
cấu trúc giàn chống như hình 1 và 2; Sơ đồ tổ 
hợp giàn chống thủy lực phục vụ khi thi công 
đào chống lò như hình 3 (Công ty Cổ phần xây 
dựng Fucons, 2019). Đây cũng là giàn chống 
được sử dụng trong quá trình chống lò khi thi 
công. Do đó, người ta gọi đây là giàn chống tạm 
có tác dụng “kép”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Tổ hợp giàn chống thủy lực di động hình 
vòm 

Đặc tính kỹ thuật của tổ hợp giàn chống thủy lực 
di động cũng rất đa dạng, về cơ bản nhà sản xuất 
sẽ chế tạo các tổ hợp giàn chống phù hợp theo 
yêu cầu đặt hàng của khách hàng cho các điều 
kiện cụ thể. Ví dụ: đặc tính kỹ thuật của một loại 
tổ hợp giàn chống thủy lực di động như trong 
bảng 1 (Công ty Cổ phần xây dựng Fucons, 2019). 

Bảng 1. Đặc tính kỹ thuật của tổ hợp giàn chống 
thủy lực di động loại 9.5 

TT Tên 
Thông 

số 
Đơn 

vị 

1 Chiều dài giàn chống 9.5 m 

2 
Tổng chiều rộng phần nóc 
giàn chống 

3090 mm 

3 
Diện tích của phần nóc giàn 
chống 

26.5 m2 

4 Chiều cao giàn chống 2400-3200 mm 

5 Số lượng xà nóc 5 Cây 

6 Chiều rộng xà nóc 200 mm 

7 Chiều cao xà nóc 200 mm 

8 Số lượng xà đỡ 4 Cây 

9 Chiều rộng xà đỡ 160 mm 

10 Chiều cao xà đỡ 200 mm 

11 Số lượng cột chống 16 Cây 

12 Hành trình cột 800 mm 

13 Đường kính cột 110 mm 

14 Lực trở làm việc của cột 350 KN 

15 
Lực trở làm việc của giàn 
chống 

5600 KN 

16 
Âp lực ngạch định làm việc 
của trạm bơm 

20 
MP
a 

17 Cường độ của giàn chống 0.21 
MP
a 

18 
Bước di chuyển của giàn 
chống 

800 mm 

19 Số lượng kích di chuyển giàn 2 Cái 

20 
Hành chình kích di chuyển 
giàn 

800 mm 

21 
Đường kính kích di chuyển 
giàn 

100 mm 

22 Phương thức khống chế 
Qua van thao tác 
khống chế trong 

giàn chống 
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Hình 2. Tổ hợp giàn chống thủy lực di động chống giữ đường lò hình thang hoặc hình chữ nhật 

 

Hình 3. Sơ đồ tổ hợp giàn chống thủy lực kết hợp cơ giới hóa thi công đào chống lò bằng vì neo 

 

Hình 4. Biểu đồ tổ chức chu kỳ đào lò trong đá ở mỏ than Hà Lầm 

3.2. Nghiên cứu áp dụng tổ hợp giàn chống 
thủy lực di động cho các mỏ than hầm lò  

3.2.1. Áp dụng trong thi công đào lò 

 Là một nước có ngành công nghiệp khai 
khoáng phát triển sau so với nhiều nước trên thế 
giới nên vấn đề nghiên cứu và học hỏi kinh 
nghiệm áp dụng các giải pháp công nghệ kỹ 
thuật vào quá trình khai thác than hầm lò luôn 
được chú ý quan tâm. Từ những năm 70 của thế 
kỷ trước, khi công tác chống lò chủ yếu được 

thực hiện bằng gỗ thì những thanh “nhói gỗ” cài 
trước “gương lò” là giải pháp hiệu quả được áp 
dụng để đỡ tạm nóc lò. Sau đó, với những ưu 
điểm nổi bật của vì chống thép khi được sử dụng 
để chống giữ lò trên thế giới, Việt Nam cũng đã 
tiếp cận nghiên cứu và đưa vào áp dụng phổ biến 
tại các mỏ khai thác than hầm lò cho tới tận ngày 
nay. Vấn đề nghiên cứu, tính toán lựa chọn vì 
chống cho các đường lò được nghiên cứu trong 
nhiều công trình, điển hình nhất là các công trình 
nghiên cứu của tác giả Võ Trọng Hùng, Nguyễn 
Quang Phích, Đào Văn Canh,... (Đa ̣ng Thanh Hải, 
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2015; C. Zhu, Y. Yuan, W. Wang et al., 2021; 
Coggan, J., Gao, F., Stead, D., Elmo, D., 2012; Guo, 
Z., Yang, X., Bai, Y., Zhou, F., Li, E., Guo, Z., Yang, X., 
Bai, Y., Zhou, F., Li, E. (2012). Tuy nhiên, hầu hết 
các công trình này đều tập trung nghiên cứu về 
vấn đề dịch chuyển đất đá xung quanh đường lò 
và khả năng mang tải của các vì chống. Tính đến 
thời điểm hiện tại, Việt Nam chưa có công trình 
nào nghiên cứu về công tác an toàn và hỗ trợ 
trong quá trình thực hiện chống giữ vì chống. Do 
đó, công tác lắp đặt vì chống chỉ được hỗ trợ 
bằng 2 dầm consont (thép ray hoặc SVP). Trong 
các điều kiện đào lò với tiết diện lớn, công tác lắp 
đặt vì chống là rất khó khăn do trọng lượng của 
các xà vì chống là rất lớn và phải đưa chúng lên 
cao. Hầu hết các công việc này đều được thực 
hiện bằng thủ công nên tiêu tốn nhiều sức lao 
động, giảm năng suất lao động của công nhân. 
Hơn nữa, vị trí thi công hầu như không có thiết 
bị che chắn nên khả năng mất an toàn rất cao 
(rơi xà, rơi thanh chèn, tụt đá nóc,...). Đặc biệt 
chưa có công nghệ thiết bị giúp cho việc thay đổi 
biểu đồ tổ chức chu kỳ sản xuất đào lò, đó là sắp 
xếp nhiều công đoạn thi công cùng thực hiện 
(thực hiện song song), khắc phục việc thực hiện 
các công việc đơn lập nối tiếp để giảm thời gian 
chu kỳ đào lò, hiện nay ở các mỏ than hầm lò của 
Việt Nam các công đoạn chiếm tỷ lệ thời gian chu 
kỳ chủ yếu là 3 công đoạn: khoan lỗ khoan, xúc 
bốc đất đá hoặc than và chống các vì chống, 
nhưng ba công đoạn này lại phải thực hiện nối 
tiếp nhau, ví dụ như trên hình 4 (Nguyễn Cao 
Khải, 2019). Đây là nguyên nhân chính làm tăng 
thời gian chu kỳ đào lò. 
 Theo báo cáo kết quả sử dụng tổ hợp giàn 
chống thủy lực di động trong đào lò ở các mỏ 
than hầm lò của Trung Quốc trong thời gian qua 
thì khi sử dụng loại giàn chống này, tốc dộ đào lò 
tăng khoảng 30 ÷ 40%. Sơ đồ các quy trình làm 
việc của tổ hợp giàn chống thủy lực di động có 
thể kết hợp với nhiều loại hình công nghệ khác 
nhau như:  
 - Tổ hợp giàn chống - máy đào - xúc bốc cơ 
giới - chống đường lò bằng vì chống sắt;  
 - Tổ hợp giàn chống - khoan nổ mìn - xúc 
bốc cơ giới (xúc thủ công) - chống đường lò bằng 
các vì chống sắt;  

 - Tổ hợp giàn chống - máy đào - xúc bốc cơ 
giới - chống đường lò bằng vì neo (như hình 3); 
v,v...  
 Với tổ hợp giàn chống thủy lực di động sẽ 
cho ta thấy các công đoạn như khoan lỗ khoan, 
xúc bốc và chống giữ đường lò có thể thực hiện 
song song để giảm thời gian chu kỳ sản xuất, đẩy 
nhanh tiến độ khai thác, tức là ta có thể thay đổi 
biểu đồ tổ chức chu kỳ một cách linh hoạt để rút 
ngắn thời gian và tăng năng xuất lao động (Công 
ty Cổ phần xây dựng Fucons, 2020), đây là ưu 
điểm nổi trội của việc áp dụng tổ hợp giàn chống 
thủy lực di động. Ngoài ra với công nghệ tổ hợp 
giàn chống thủy lực di động này, nhà sản xuất 
thiết kế các loại giàn chống có kích thước và hình 
dạng khác nhau để phù hợp thi công ở các loại 
đường lò theo yêu cầu: Về kích thước chiều dài 
và chiều rộng giàn chống rất đa dạng tùy thược 
yêu cầu; Hình dạng tổ hợp vì chống có loại cho 
đường lò hình vòm như hình 1c, có loại cho 
đường lò hình thang như hình 1a,... Với tổ hợp 
giàn chống này thì việc đảm bảo che chắn 
khoảng chống khi chưa được chống giữ không 
cho đất đá rơi là rất tuyệt đối, do vậy công tác an 
toàn ở đây được đảm bảo gần như tuyệt đối. 
 Xét trên bình diện chung, thì các mỏ khai 
thác than hầm lò của nước ta có sự tương đồng 
rất lớn so với các mỏ khai thác than của Trung 
Quốc và trên thế giới, hầu hết công nghệ thiết bị 
khai thác của chúng ta đều được nhập khẩu hoặc 
được sản xuất theo tiêu chuẩn của Trung Quốc. 
Chính vì vậy, qua nghiên cứu đánh giá cho thấy 
việc áp dụng tổ hợp giàn chống thủy lực di động 
để chống tạm khi đào lò là rất khả thi.  

3.2.2. Áp dụng trong khai thác chống giữ tăng 
cường tại ngã ba lò chợ với lò dọc vỉa 

 Cùng với sự phát triển của khoa học công 
nghệ mỏ trên thế giới, trong những năm đầu tiên 
(sau chiến tranh), tại khu vực ngã ba “lò chợ - lò 
dọc vỉa” được chống tăng cường bằng các hàng 
cột gỗ, hàng chồng cũi hay vì chống được đánh 
khuôn gỗ tăng cường. Các giải pháp này cơ bản 
đảm bảo giữ vững được ổn định lò tại khu vực 
này. Tuy nhiên, nhược điểm chính của nó là chi 
phí nhiều vật tư cao, tốn nhiều công lao động. 
Đặc biệt, khi chiều sâu khai thác tăng lên, khối 
lượng thi công các giải pháp bảo vệ tại khu vực 
này là rất lớn. Hơn nữa, để đảm bảo ổn định 



                           ./Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 62 (3c), 1 - 09 3 

 

trong điều kiện này cần thiết phải tăng mật độ 
các vì chống tăng cường dẫn đến sự ảnh hưởng 
đối với công tác vận tải và thông gió. 
 Trong những năm trở lại đây, các mỏ than 
hầm lò vùng Quảng Ninh đã đưa vào áp dụng 
một số dây chuyền công nghệ cơ khí hóa trong lò 
chợ. Kèm theo với dây chuyền này là các giàn 
chống tại ngã ba “lò chợ - lò dọc vỉa”. Các giàn 
chống “quá độ” này đảm bảo khả năng mang tải 
lớn nên duy trì được ổn định vị trí ngã nga lối 
vào lò chợ. Tuy nhiên, với kích thước chỉ bằng 
chiều rộng lò chợ nên không thể chống hết được 
khu vực chịu ảnh hưởng nguy hiểm của áp lực 
tựa lò chợ. Do đó, đoạn lò phía trước lò chợ vẫn 
phải chống tăng cường với giải pháp cũ (chồng 
cũi gỗ, khuôn gỗ, cột thủy lực chống tăng cường, 
dầm ray treo gia cường,...). Với sự không đồng bộ 
này nên khối lượng thi công còn rất lớn, chi phí 
vật tư cao và đặc biệt giàn chống “quá độ” khó di 
chuyển do diện tích lò chật hẹp. Tại một số mỏ 
như Nam Mẫu, Dương Huy,... giàn chống quá độ 
tại vị trí này đã phải tháo ra và chống tăng cường 
bằng các giải pháp thủ công trước đây (Đa ̣ng 
Thanh Hải và nnk, 2015). 
 Như vậy, cho đến nay, các giải pháp chống 
tăng cường đảm bảo ổn định khu vực ngã ba “lò 
chọ - lò dọc vỉa” vẫn là một khó khăn lớn đối với 
các mỏ khai thác than hầm lò. 
 Cho đến thời điểm hiện nay, hầu hết các mỏ 
than hầm lò chưa có giải pháp hỗ chợ cho việc 
đẩy nhanh công tác chống giữ vì chống khi đào lò 
và chống tăng cường khu vực ngã ba “lò chợ - lò 
dọc vỉa” đảm bảo hiệu quả. Do đó, mặc dù đã 
được đầu tư các thiết bị khoan cơ khí hóa nhưng 
công tác lắp đặt vì chống khi chống ở gương lò 
vẫn còn chậm và không an toàn. Tại các khu vực 
ngã ba “lò chợ - lò dọc vỉa” thì thường xuyên vị 
nén bẹp, lò biến dạng gây khó khăn cho công tác 
vận tải và thông gió, làm ảnh hưởng đến tốc độ 
tiến gương lò chợ. Các mỏ than cũng như Tập 
đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam 
vẫn đang lỗ lực nghiên cứu và khắc phục những 
tồn tại này. Công tác chống giữ và duy trì ổn định 
khu vực tiếp giáp giữa “lò chợ - lò dọc vỉa” luôn 
là tiêu điểm mà các mỏ khai thác than hầm lò 
quan tâm. Bởi vì, khu vực này ổn định thì mới 
đảm bảo công tác vận tải và thông gió cho lò chợ. 
Do đó, vấn đề này đã gián tiếp ảnh hưởng đến 
tốc độ khai thác của lò chợ cũng như hiệu quả 
sản xuất của mỏ. Nguyên nhân cơ bản ở vị trí này 

là do áp lực lớn làm nén bẹp tiết diện đường lò, 
nhiều trường hợp áp lực có thể gây gãy sập vì 
chống (nhất là khi chống đường lò bằng các vì 
chống gỗ) và gây ra tai nạn sập đường lò. 
 Với những ưu điểm nội bật về sự linh hoạt 
trong công tác chống giữ, khả năng chịu tải cao, 
dễ dàng tháo lắp. Đặc biệt, chiều dài khu vực 
chống giữ của tổ hợp giàn chống này có thể nên 
tới 25m (hiện nay các tổ hợp gi chống này được 
sản xuất với kích thước từ 8 ÷ 25m), như trên 
hình 1, nên đảm bảo an toàn khi chống giữ lò 
trong vùng áp lực tựa của khu vực ngã ba “lò chợ 
- lò dọc vỉa”. Với những ưu điểm này nên hiện 
nay loại giàn chống này đang được sử dụng phổ 
biến tại các mỏ hầm lò ở Trung Quốc. Hơn nữa, 
loại giàn chống thủy lực này không chỉ phục vụ 
chống chuyển liên tục mà còn giải quyết được 
các khó khăn khi chống giữ tăng cường tại các vị 
trí xung yếu, nơi có áp lực mỏ cao (Công ty Cổ 
phần xây dựng Fucons, 2020). 
 Qua nghiên cứu đặc điểm loại tổ hợp giàn 
chống thủy lực di động, nhóm tác giả nhận định 
việc nghiên cứu áp dụng tại các mỏ than hầm lò 
vùng Quảng Ninh là có tính khả thi cao. 

3.2.2. Đánh giá chung 

 Với kết cấu của tổ hợp giàn chống linh hoạt, 
dễ dàng tháo lắp và khả năng mang tải cao, diện 
chống giữ rộng nên đảm bảo an toàn chống giữ 
trong cả đoạn lò nằm trong vùng áp lực tựa. Hơn 
nữa, với cơ cấu nâng vì chống và hỗ trợ lắp đặt vì 
chống tốt, khả năng che chắn vị trí thi công tốt 
nên sản phẩm nghiên cứu của đề tài có khả năng 
cao được ứng dụng trong thực tiễn tại các mỏ 
hầm lò Việt Nam. Đây cũng là hướng nghiên cứu 
và mở rộng để thực hiện phát triển chế tạo trong 
nước, tạo tiền đề cho sự tiếp cận công nghệ mới 
của ngành cơ khí mỏ. Tổ hợp thiết bị giàn chống 
thủy lực trong sản phẩm của đề tài với bước đầu 
nghiên cứu về các thiết bị tiên tiến có thể nhập 
khẩu từ nước ngoài sẽ mở ra triển vọng về 
nghiên cứu áp dụng, sản xuất và chế tạo các dây 
chuyền tiên tiến trong công tác đào chống lò và 
khai thác. Do đó, khả năng liên doanh, liên kết 
với các doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu 
và triển khai ứng dụng rất có khả năng ứng dụng 
thực tế sản xuất. 
 Áp dụng công nghệ tổ hợp giàn chống thủy 
lực di động sẽ mở ra hướng phát triển mới trong 
công nghệ khai thác than hầm lò nói chung và 
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công tác đảm bảo an toàn, tăng tốc độ đào lò và 
khai thác nói riêng. Kết quả nghiên cứu sẽ đưa 
đến những ứng dụng khoa học công nghệ mới 
vào thực tế sản xuất tại các mỏ than hầm lò cũng 
như định hướng cho việc nghiên cứu sản xuất, 
chế tạo thiết bị tiên tiến của các Công ty cơ khí 
Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển chung của 
lĩnh vực khoa học công nghệ mỏ Việt Nam và 
từng bước tiếp cận với tầm phát triển khoa học 
kỹ thuật của thế giới. 

4. Kết luận 

Việc nghiên cứu áp dụng tổ hợp giàn chống 
thủy lực di động cho các mỏ than hầm lò của 
nước ta là cơ sở khoa học để các mỏ nghiên 
cứu xem xét đầu tư trong tương lai. Giàn chống 
thủy lực di động này cũng là thiết bị chống giữ 
linh hoạt và cho kết quả tốt nhất phục vụ công 
tác thi công khi đào lò và công tác chống tăng 
cường tại ngã ba “lò chợ - lò dọc vỉa” mà các mỏ 
hầm lò trên thế giới đang áp dụng đến thời 
điểm hiện nay. Do đó, kết qảu nghiên cứu này 
có ý nghĩa thực tiễn do tính ứng dụng và phát 
triển. Đây là chủ đề nghiên cứu có tính thực tế 
và ý nghĩa khoa học cao. Hoàn toàn phù hợp 
trong điều kiện thực tế ở các mỏ than hầm lò  
vùng Quảng Ninh, do tổ hợp giàn chống thủy 
lực di động được chế tạo đa dạng thích ứng với 
hình dạng và kích thức khác nhau (hình dạng tổ 
hợp vì chống cho loại hình vòm hoặc hình 
thang,…), việc áp dụng riêng biệt loại tổ hợp 
giàn chống thủy lực di động cũng có thể nâng 
cao tấc độ đào lò lên đến 30 ÷ 40%, đặc biệt là 
nâng cao mức độ an toàn sản xuất. Tạo ra bước 
đột phá trong nghiên cứu ứng dụng khoa học 
công nghệ vào thực tế sản xuất, góp phần nâng 
cao kinh nghiệm và vị thế nghiên cứu ứng dụng 
khoa học. Trước mắt cần học hỏi và làm quen 
với giải pháp công nghệ, thiết bị tiên tiến; nâng 
cao an toàn lao động và hiệu quả sản xuất kinh 
doanh: là mũi tên tiên phong thực hiện ứng 
dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; xây 
dựng cơ sở, kinh nghiệm ứng dụng cho toàn 
ngành. 

Mục tiêu đạt được giảm khối lượng vật tư, 
tăng tốc độ đào lò và khai thác, nâng cao hiệu 
quả vận tải và thông gió cho lò chợ, giảm ách 
tắc sản xuất. Nâng cao an toàn lao động, giảm 
chi phí sản suất, giảm lao động thủ công nặng 

nhọc, nâng cao thu nhập cho người lao động, 
góp phần giữ gìn ổn định và an ninh xã hội. 

Từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh cho các mỏ than và thúc đẩy sự phát 
triển chung của toàn ngành than theo định 
hướng cơ giới hóa – hiện đại hóa. 
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